
Biểu 3D-KHTC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

ĐVT: Triệu đồng

STT Quyết định học bổng Đơn vị tính Số lượng SV Số tiền

1

Đính kèm QĐ số 1062/QĐ-ĐHQT ngày 
28/9/2023; Đính kèm QĐ số 1232/QĐ-
ĐHQT ngày 03/11/2024;Đính kèm QĐ 
số 362/QĐ-ĐHQT ngày 10/04/2024; 
Đính kèm QĐ số 1126,1127,1128/QĐ-
ĐHQT ngày  16/10/2024; Đính kèm QĐ 
số 1250,1251/QĐ-ĐHQT ngày 
08/11/2023

Triệu đồng/HK1 năm 
học 2023-2024

557                            9,688 

2

QĐ số 432/QĐ-ĐHQT ngày 
02/5/2024;QĐ số 491/QĐ-ĐHQT ngày 
17/5/2024;QĐ số 1080/QĐ-ĐHQT ngày 
30/9/2024;QĐ số 1020/QĐ-ĐHQT ngày 
24/9/2024;QĐ số 471/QĐ-ĐHQT ngày 
07/5/2024

Triệu đồng/HK2 năm 
học 2023-2024

564                            9,750 

3
QĐ số 1416/QĐ-ĐHQT ngày 
17/12/2024;QĐ số 1456/QĐ-ĐHQT 
ngày 24/12/2024

Triệu đồng/HK3 năm 
học 2023-2024

300 1,436                          

4

QĐ số 1166/QĐ-ĐHQT ngày 
24/10/2024;QĐ số 1206/QĐ-ĐHQT 
ngày 18/11/2024;QĐ số 471/QĐ-ĐHQT 
ngày 15/4/2025;QĐ số 584/QĐ-ĐHQT 
ngày 13/05/2025;QĐ số 1193/QĐ-
ĐHQT ngày 11/11/2024 và QĐ số 
1208/QĐ-ĐHQT ngày 18/11/2024;

Triệu đồng/HK1 năm 
học 2024-2025

537 9,805                          

30,678                        Tổng cộng

      ĐẠI HỌC QUỐC GIA                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM HỌC 2023-2024 
và 2024-2025


